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Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban 
hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chuẩn 6: Người học ( 9 tiêu chí) 

Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
 
 
 

H6.6.1.1 

Các quyết định Về việc ban hành Quy định công tác sinh viên trường ĐHKTCN 2007, 2013, 2015, 2016 ĐHKTCN  

QĐ VV ban hành quy định phân cấp công tác QLSV 
120/QĐ-ĐHKTCN, 
10/09/2013 

ĐHKTCN  

QĐ VV ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường 
172/QĐ-ĐHKTCN, 
09/5/2013 

ĐHKTCN  

QĐ VV Ban hành quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với SV 
176/QĐ-ĐHKTCN, 
25/08/14 

ĐHKTCN  

H6.6.1.2 
Kế hoạch đào tạo hàng năm (từ năm học 2011-2012 đến 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

Kế hoạch công tác hàng năm của phòng CT HSSV (các năm 2011, 2012, 2013 và các 
năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) 

2011-2016 
CT HSSV- 
ĐHKTCN 

 

H6.6.1.3 

QĐ về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân SV (từ năm học 2011-2012 đến 2015-
2016) 

2011-2016 ĐHKTCN  

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa (từ năm học 2011-2012 đến 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

Các nội dung phân bổ thời gian tuần sinh hoạt công dân đầu khóa (từ năm học 2011-
2012 đến 2015-2016) 

2011-2016 ĐHKTCN  

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân cuối khóa cho sinh viên K47 và K48 ngành Kinh tế 
công nghiệp 

185/KH-ĐHKTCN, 
18/11/2015 

ĐHKTCN  

Quyết định công nhận hoàn thành khóa học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa (từ năm 
học 2011-2012 đến 2015-2016) 

2011-2016 ĐHKTCN  

H6.6.1.3 Giấy chứng nhận hoàn thành tuần sinh hoạt công dân đầu  khóa học 2014, 2015, 2016 ĐHKTCN  
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(tiếp) 
BC tuần sinh hoạt công dân khóa K46, K47, K48, K49, K50 năm học 2014-2015 

86/BC-ĐHKTCN, 
25/12/2014 

ĐHKTCN  

Triển khai ký cam kết các nội dung trong CT HSSV năm học 2015 – 2016 và viết bài 
thu hoạch Tuần sinh hoạt CD HSSV K51 

165/ĐHKTCN-
CTHSSV, 15/10/2015 

ĐHKTCN  

Danh sách cán bộ quản lý tuần sinh hoạt công dân khóa K48 NV2 1/2013 Phòng CT HSSV  

Theo dõi quá trình thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên" từ năm 
học 2013-2014 đến 2015-2016 

2013-2016 Phòng CT HSSV  

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2013, 2014, 2015, 2016 Phòng CT HSSV  

Danh sách báo cáo viên và tham gia quản lý lớp tuần sinh hoạt công dân HSSV từ 
năm học 2012-2013 đến 2015-2016 

2012-2016 Phòng CT HSSV  

Danh sách các báo cáo viên đã mời tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm 
hàng năm 

2011-2016 ĐHKTCN  

Báo cáo tổng hợp và Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy 
của báo cáo viên qua khóa học “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa” Dành cho sinh 
viên 

2015, 2016 Phòng CT HSSV  

H6.6.1.4 

Các quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành 
Từ 13 đến 24/QĐ-
ĐHKTCN, 20/01/2014 

ĐHKTCN 
Nhiều 
quyết định 

QĐ VV ban hành Danh mục tên ngành, tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp đại 
học và bảng điểm toàn khóa tại trường ĐHKTCN 

643/QĐ-ĐHKTCN, 
06/10/2014 

ĐHKTCN  

Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo đại học 2013 ĐHKTCN H4.4.3.7 

H6.6.1.5 

QĐ VV ban hành Quy định nhiệm vụ của khoa và bộ môn trong công tác Đào tạo & 
Công tác sinh viên tại trường ĐHKTCN 

19/09/2008 ĐHKTCN 
Sổ tay GV 
(H6.6.3.1) 

QĐ VV ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy hệ thống tín chỉ tại trường 
ĐHKTCN 

 2012, 2013, 2014, 
2015 

ĐHKTCN  
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Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ 02/11/2009 ĐHKTCN Sổ tay GV 

Quyết định ban hành quy định học cùng lúc 2 chương trình và đào tạo để cấp bằng tốt 
nghiệp thứ 2 

03/QĐ-ĐHKTCN, 
06/01/15 

ĐHKTCN  

H6.6.1.6 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xây dựng chuẩn đầu ra và tổ thư ký 
95/QĐ-ĐHKTCN, 
10/6/2012 

ĐHKTCN  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 150 TC trình độ đại học 
(Chuẩn đầu ra của 24 chương trình kèm theo) 

120/QĐ-ĐHKTCN, 
15/7/2013 

ĐHKTCN  

Quy định về chuẩn, kế hoạch đạt chuẩn Tiếng Anh của SV hệ ĐH chính quy từ K50 07/8/2014 ĐHKTCN  

H6.6.1.7 QĐ VV ban hành Quy định về công tác thi hệ đại học chính quy tại trường ĐHKTCN 
50/QĐ-ĐHKTCN, 
5/7/2013 

ĐHKTCN  

H6.6.1.8 

Các mẫu phiếu khảo sát sinh viên (SV đang học, SV tốt nghiệp, cựu SV) 2013-2016 ĐHKTCN  

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015 24/2/2015 Phòng CT HSSV  

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 23/6/2016 Phòng CT HSSV  

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên học kỳ I năm học 2015-2016 22/12/2016 Phòng CT HSSV  

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 31/7/2016 Phòng CT HSSV  

H6.6.1.9 

Một số minh chứng về các biện pháp phổ biến các văn bản trên đến người học (Chính 
trị đầu khóa, sổ tay sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập, Website...) 

2011-2016 ĐHKTCN  

Minh chứng về hệ thống E-learning 2014 - 2015 ĐHKTCN  

Các minh chứng về đối thoại sinh viên với lãnh đạo nhà trường, khoa phòng 2013-2016 ĐHKTCN  

H6.6.1.10 Thông báo VV Tổ chức cuộc thi sinh viên và cựu sinh viên nói về ngành Đào tạo 
57/TB-ĐHKTCN, 
09/3/2016 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn 
nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường. 
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H6.6.2.1 

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 Về học bổng khuyến khích 
học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các 
cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

44/2007/QĐ-
BGD&ĐT, 15/8/2007 

BGD&ĐT  

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

152/2007/QĐ-TTg, 
14/9/2007 

VP Chính phủ  

Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 28/4/2008 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

23/2008/TTLT/BGDĐT
-BLĐTBXH-BTC 

Liên bộ  

Nghị định Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tâp và cơ chế thu, sử 
dụng học phí đối với vơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 
2010-2011 đến năm học 2014-2015 

49/2010/NĐ-CP, 
14/05/10 

VP chính phủ  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 
của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu sử 
dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 
2010-2011 đến năm học 2014-2015. 

74/2013/NĐ-CP, 
15/07/13 

VP chính phủ  

QĐ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu 
số học tập tại các cơ sở giáo dục đại học 

66/2013/QĐ-TTg, 
11/11/2013 

VP chính phủ  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của - Chính phủ quy định về 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 
2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP. 

20/2014/TTLT-
BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH, 
30/05/2014 

Liên Bộ  
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H6.6.2.1 
(tiếp) 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là 
người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. 

35/2014/TTLT-
BGDĐT-BTC, 
15/10/2014 

Liên Bộ  

Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào 
tạo với người có công với cách mạng và con của họ 

36/2015/TT-
BLĐTBXH, 

28/9/2015 
BLĐTBXH  

Nghị Định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 

86/2015/NĐ-CP, 

02/10/2015 
VP Chính phủ  

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy 
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 
2016 đến năm học 2020 - 2021 

09/2016/TTLT-
BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH, 
30/03/2016 

 

Liên Bộ  

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC, sửa đổi, bổ sung 
mục III của thông tư liên tịch số 23/2008/ TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC, ngày 
28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

14/2016/TTLT-
BGDĐT- BLĐTBXH-
BTC, 05/5/2016 

 

Liên Bộ 

 
 

QĐ số 17/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 14/5/2007, Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt 
động cảu Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp. 

17/2007/QĐ-BGDĐT, 
14/5/2007 

Bộ BGDĐT  
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H6.6.2.2 

QĐ vv cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ Đại học chính quy dài hạn học (từ kỳ I 
năm học 2011-2012 đến kỳ II năm học 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

QĐ vv cấp tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn (từ 
kỳ I năm học 2013-2014 đến kỳ I năm học 2016-2017) 2013-2016 ĐHKTCN  

QĐ về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài (từ kỳ I 
năm học 2011-2012 đến kỳ II năm học 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên ĐH chính quy (từ kỳ I năm học 
2011-2012 đến kỳ II năm học 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

Thống kê các học bổng hỗ trợ ngoài ngân sách hàng năm 2011-2016 Phòng CT HSSV  

H6.6.2.3 

TB  vv nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ Đại học chính quy tập 
trung dài hạn (từ kỳ I năm học 2011-2012 đến kỳ II năm học 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

TB vv thực hiện chế độ chính sách sinh viên (từ kỳ I năm học 2011-2012 đến kỳ II 
năm học 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

TB vv kiểm tra đối chiếu danh sách SV được hưởng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập và trợ cấp xã hội hàng năm hệ đại học chính quy (từ kỳ II năm học 2013-
2014 đến kỳ II năm học 2015-2016) 

2013-2016 ĐHKTCN  

TB vv thanh toán tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài 
hạn theo Quyết định số 66/2013/QĐ- TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính 
phủ. 

 12/TB-ĐHKTCN, 
20/01/2016 ĐHKTCN  

TB vv cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương  (từ kỳ I năm học 2011-
2012 đến kỳ II năm học 2015-2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

Tiêu chí xét – thủ tục và trình tự xét cấp HBKK học tập các học kỳ 2011-2016 ĐHKTCN  

TB vv lập danh sách các đối tượng sinh viên được nhận và tổ chức trao quà tết hàng 
năm 2014-2016 ĐHKTCN  

Quyết định VV tặng quà nhân dịp tết (hàng năm) cho sinh viên thuộc đối tượng chính 
sách và sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  2014-2016 ĐHKTCN  

Tổng hợp dữ liệu sinh viên nhận học bổng hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp 2011-2016 Phòng CT HSSV  
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H6.6.2.4 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa chức năng trường ĐHKTCN 
891/QĐ-TCCB, 
30/12/2011 

ĐHKTCN  

Quyết định vv ban hành "Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trường ĐH 
Kỹ thuật Công nghiệp" 

301/QĐ-ĐHKTCN, 
07/8/2015 

ĐHKTCN  

Phân công công việc của phòng CTHSSV nhiệm kỳ 2011-2016 2011 ĐHKTCN  

Phân công công việc của phòng CTHSSV hàng năm (2011 đến 2016) 2011 - 2016 ĐHKTCN  

Các quyết định bổ nhiệm trợ lý sinh viên các khoa, bộ môn 2011 - 2016 ĐHKTCN Nhiều QĐ 

Quyết định vv thành lập Trạm y tế trực thuộc phòng Quản trị - Phục vụ 
206A/QĐ-TCCB, 
20/3/2006 

ĐHKTCN  

Thống kê nhân sự trạm y tế trường và các quyết định bổ nhiệm nhân sự 2013-2016 
Phòng QT PV, 
ĐHKTCN 

 

Các hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT 2015, 2016 ĐHKTCN  

H6.6.2.5 

Thông báo về việc khám sức khỏe cho SV nhập học hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN  

Thông báo lịch khám sức khỏe cho SV chuẩn bị tốt nghiệp hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN  

CV vv tham gia BHYT HSSV 
365/BHXH-PT, 
31/3/2011 

BHXH  

TB Nộp tiền bảo hiểm y tế  hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN  

Hướng dẫn một số nội dung thu và cấp thẻ BHYT cho đối tượng HSSV năm học 
2013-2014 

247/BHXH, 21/8/2013 BHXH  

Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV 
1141/LN/ĐHTN-
BHXH, 22/8/2013 

ĐHTN  

Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT năm 2014 541/BHXH, 10/12/2013 ĐHKTCN  

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thu và cấp thẻ BHYT năm 2014 542/BHXH, 10/12/2013 ĐHKTCN  

TB VV nộp tiền bảo hiểm y tế của lưu học sinh Lào và Campuchia năm 2015 
131/TB-ĐHKTCN 
27/11/2014 

ĐHKTCN  
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H6.6.2.5 
(tiếp) 

Công văn Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với SV năm học 2015-2016 
148/ĐHKTCN-
CTHSSV, 28/8/2015 

ĐHKTCN  

Báo cáo số liệu sinh viên tham gia BHYT từ năm học 2011-2012 đến  2015-2016 2011-2016 ĐHKTCN  

Kế hoạch về việc hoạt động chăm sóc sức khỏe khỏe cho sinh viên từng năm học (từ 
2011-2012 đến 2015-2016) 

2011-2015 
phòng QTPV, 
trường ĐHKTCN 

 

QĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập hội 
đồng tư vấn bảo vệ sức khỏe hàng năm 

2011-2015 ĐHKTCN  

Phương án phòng chống dịch cúm A (H1N1) ở người 127/PA-SYT, 1/2/2011 Sở y tế  

CV phòng chống các dịch bệnh mới xuất hiện trong các cơ sở giáo dục 
3089/BGDĐT-
CTHSSV, 23/05/2012 

BGDĐT  

Công văn về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ 
1563/ĐHTN-CTHSSV, 
18/10/2014 

ĐHTN  

Quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phòng chống bện đau mắt đỏ 
320/QĐ-ĐHKTCN, 
29/10/2014 

ĐHKTCN  

Công văn về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ 
69/ĐHKTCN-QTPV, 
27/11/2014 

ĐHKTCN  

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ thư ký triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ĐHTN 

16/QĐ-ĐHTN, 
26/01/2015 

BGDĐT  

Hướng dẫn Giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung 
Đông do vi rút corona (MERS-CoV) 

2174/QĐ-BYT, 
18/6/2015 

BYT  

Công văn về việc giám sát trường hợp nghi nhiễm MERS-CoV 19/6/2015 ĐHKTCN  

Quyết định về việc thành lập Ban giám sát trường hợp nghi nhiễm MERS-CoV 
276/QĐ-ĐHKTCN, 
25/6/2015 

ĐHKTCN  

Sổ theo rõi khám sức khỏe của sinh viên hàng năm 2014, 2015,2016 Trạm y tế trường  
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H6.6.2.6 

Báo cáo công tác HSSV từng năm học và năm tài chính 2011-2015 Phòng CT HSSV  

Báo cáo trình hội nghị CBVC phòng CT HSSV 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 2011-2015 Phòng CT HSSV  

Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam 
giai đoạn 2007-2012 

27/BC-ĐTN, 2/10/2012 ĐTN trường  

Báo cáo công tác đoàn và phong trào Thanh niên hàng năm 2012-2015 ĐTN trường  

Báo cáo V/v Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW,ngày 
25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” 

8/BC-ĐTN, 5/4/2013 ĐTN trường  

H.6.6.2.7 
Một số minh chứng về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao 
(Bảng thống kê, sổ theo rõi, hình ảnh minh họa...) 

2016 Phòng QTPV  

H6.6.2.8 

Các giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp 2011-2016 CA tỉnh TN  

Sổ giao ban tổ bảo vệ, phiếu giao việc và nhật ký làm việc của Bảo vệ viên 2015, 2016 TT VD TH  

Bản kê khai vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  13/11/2012 ĐHKTCN  

Quyết định của Trưởng phòng cảnh sát PCCC&CNCH vv cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 

604/QĐ-CCC&CNCH, 
20/8/13 

Phòng CS 
PCCC&CNCH, 
CA tỉnh TN 

 

TB vv bảo đảm TTATGT dịp tết và Lễ hội Xuân 2014 
123/TB-ĐHKTCN, 
26/12/13 

  

Kế hoạch Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” năm 2014 

112/KH-ĐHKTCN, 
05/01/2014 

  

Kế hoạch triển khai công tác an ninh trật tự hàng năm 2011-2016 
Phòng CT HSSV, 
TTDVTH 

 

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2014 
19/KH-BGDĐT, 
15/01/2014 

BGDĐT  
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H6.6.2.8 
(tiếp) 

Quyết định VV thành lập Ban trực tết Giáp Ngọ 2014 
46/QĐ-ĐHKTCN, 
21/01/14 

ĐHKTCN  

Chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương năm 2014 
02/CT-UBND, 
14/02/2014 

  

Quyết định cử cán bộ tham gia huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị quốc phòng 
năm 2014 cho trung đội tự vệ Nhà trường 

198/QĐ-ĐHKTCN, 
07/5/14 

Trường 
ĐHKTCN 

 

Kế hoạch V/v tăng cường công tác đảm bảo An ninh trật tự trong trường học 
602/ĐHTN-CTHSSV, 
20/05/2014 

ĐHTN  

Quyết định ban hành quy chế hoạt động công tác PCCC&CNCH 
106/QĐ-ĐHKTCN, 
10/7/14 

ĐHKTCN  

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của trường 
ĐHKTCN 

107/QĐ-ĐHKTCN, 
10/7/14 

ĐHKTCN  

Quyết định về việc lập đội phòng cháy chữa cháy 
108/QĐ-ĐHKTCN, 
10/7/14 

ĐHKTCN  

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu 
hộ của trường ĐHKTCN 

10/7/14 ĐHKTCN  

Quyết định về việc cử cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 
2014 

313/QĐ-ĐHKTCN, 
29/07/2014 

ĐHKTCN  

Các nội dung hoạt động để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho 
sinh viên 

81/KH-ĐHKTCN, 
18/09/2014 

ĐHKTCN  

Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ 
quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2014 

9479/KH-BCĐ(CAT-
PV28), 22/09/2014 

ĐHKTCN  

Lịch kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, 
doanh nghiệp, nhà trường năm 2014 

9479/KH-BCĐ(CAT-
PV28), 22/09/2014 

ĐHKTCN  
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H6.6.2.8 
(tiếp) 

Thông báo về việc cử cán bộ tham dự công tác kiểm tra xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 

Số 106/TB-ĐHKTCN, 
28/10/14 

Trường 
ĐHKTCN 

 

Thông báo V/v thực hiện  “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam”  

121/TB-ĐHKTCN, 
07/11/2014 

TTDVTH  

Kế hoạch V/v Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dịp Tết Dương lịch, 
Tết Nguyên đán Ất Mùi và các lễ hội Xuân năm 2015 

3557/UBND-KTN, 
26/12/2014 

TTDVTH  

Kế hoạch bảo vệ Ngày hội mở trường OPENDAY năm 2015 2015 TTDVTH  

KH triển khai Công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH năm 2015 và dịp 
Tết nguyên đán Ất Mùi 

07/KH-ĐHKTCN, 
09/02/15 

ĐHKTCN  

Kế hoạch bảo vệ trực tết Ất mùi năm 2015 2015 TTDVTH  

Kế hoạch bảo vệ hội diễn văn nghệ kỷ niệm 115 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 2015 TTDVTH  

Kế hoạch V/v đề nghị hỗ trợ công tác an ninh trật tự  
14/KH-ĐHKTCN, 
12/08/2015 

ĐHKTCN  

KH giáo dục pháp luật An toàn giao thông năm học 2015-2016 
159/KH-ĐHKTCN, 
22/09/15 

ĐHKTCN  

Quyết định về việc cử cán bộ tham gia huấn luyện nghiệp cho lực lượng Bảo vệ năm 
2016 

226/QĐ-ĐHKTCN, 
12/07/2016 

ĐHKTCN  

Biên bản hợp tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của nhà trường với 
phòng PA83 công an tỉnh Thái Nguyên, UBND các phường Phú Xá, Tân Lập, Tích 
Lương và các quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động 

2011-2016 ĐHKTCN  

H6.6.2.9 
Nội quy làm việc của bảo vệ viên 26/7/2013 TTDVTH- ĐHKTCN  
Quyết định Về việc thôi hưởng phụ cấp trách nhiệm Ban chỉ huy quân sự và tự vệ 
trường 

436/QĐ-ĐHKTCN, 
14/10/2013 ĐHKTCN  
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Quyết định Về việc bổ sung mức chi phí phụ cấp trách nhiệm Ban chỉ huy quân sự và 
tự vệ trường 

437/QĐ-ĐHKTCN, 
14/10/2013 ĐHKTCN  

Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ dân quân tự vệ 109/QĐ-BCH, 
29/7/2014 

Ban chỉ huy quân 
sự  TPTN  

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ dân quân tự vệ 110/QĐ-BCH, 
29/7/2014 

Ban chỉ huy quân 
sự  TPTN  

Quyết định cử cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2014 313/QĐ-ĐHKTCN, 
29/7/2014 ĐHKTCN  

Quyết định bổ sung mức chi phụ cấp trách nhiệm Ban chỉ huy quân sự và tự vệ 
trường 

 437/QĐ-ĐHKTCN, 
14/10/2013 ĐHKTCN  

Quyết định thôi hưởng phụ cấp trách nhiệm Ban chỉ huy quân sự và tự vệ trường 436/QĐ-ĐHKTCN, 
14/10/2013 ĐHKTCN  

Báo cáo tình hình an ninh trật tự năm học 2013-2014 2014 TTDVTH  

Quyết định VV thành lập Ban tự quản HSSV nội trú từng năm học  2011-2015 ĐHKTCN  

H6.6.2.10 

Nội quy thực tập xưởng Điện – TT Thực nghiệm (trước năm 2013) 2011 TT TN  

Nội quy thực tập xưởng Điện (chỉnh sửa năm 2013) 2013 TT TN  

Nội quy thực tập xưởng Cơ khí - TT Thực nghiệm 2013 TT TN  

Nội quy phòng thí nghiệm - TT Thí nghiệm 2013 TT TN  

Quy định an toàn khi vận hành các thiết bị tại các phòng thí nghiệm 20/08/15 TT TN  

Nội quy Ký túc xá 11/10/2013 TT DVTH  

Nội quy cơ quan 2011 ĐHKTCN  

6 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa 2011 ĐHKTCN  

Nội quy phòng cháy chữa cháy 2011 ĐHKTCN  

H6.6.2.11 
 

Quyết định về việc thành lập ban an toàn giao thông hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN H6.6.6.1 

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Ma túy và tội phạp hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN H6.6.6.1 



116 
 

H6.6.2.12 

Giấy khen của Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên tặng Phòng Công tác HSSV 
trường ĐHKTCN "Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 
521/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" 
giai đoạn 2005-2015 

790/QĐ-CAT-PV28, 
23/7/2005 

Công an tỉnh Thái 
Nguyên  

Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên tặng BCH Quân sự trường 
ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên "Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 
công tác quốc phòng địa phương năm 2015" 

13683/QĐ-UBND, 
18/12/2015 

UBND TP Thái 
Nguyên  

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng ông Phạm Đức Ngọc - 
TRưởng phòng CT HSSV trường ĐHKTCN -ĐHTN, "Đã có thành tích xuất sắc trong 
việc thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGD&ĐT-BCA ngày 20/11/2009 
về công tác đảm bảo an ninh trật tự các cơ sở giáo dục quốc dân 

1327/QĐ-UBND, 
14/6/2016 

UBND tỉnh Thái 
Nguyên 

 

Tiêu chí 6.3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả. 

H6.6.3.1 

Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 
hệ chính quy 

42/2007/QĐ-BGDĐT, 
13/8 /2007 

Bộ GD&ĐT  

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, 05/04/2016 về việc Ban hành Quy chế công tác 
sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH chính quy. 

10/2016/TT-BGDĐT, 
05/04/2016 

Bộ GD&ĐT  

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh 
viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. 

60/2007/QĐ-GD&ĐT, 
16/10/2007 

Bộ GD&ĐT  

Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo 
trình độ đại học chính quy. 

16/2015/TT-BGDĐT, 
12/08/2015 

Bộ GD&ĐT  

H6.6.3.1 
(tiếp) 

Quyết định 2309/QĐ-ĐHTN ngày 09/12/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về 
việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính 
quy. 

2309/QĐ-ĐHTN, 
09/12/2014 

ĐHTN  
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Quyết định số 897/QĐ-ĐHTN ngày 20/8/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 
về việc Ban hành Quy định hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên 

897/QĐ-ĐHTN, 
20/8/2012 

ĐHTN  

QĐ VV ban hành Quy định về chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của ban cán sự lớp 
16/QĐ-CTSV-
ĐHKTCN, 15/08/2005 

 
Sổ tay GV 

 

Quy định nhiệm vụ thực hiện quy chế công tác HSSV nội, ngoại trú 17/09/2008 ĐHKTCN Sổ tay GV 

QĐ vv ban hành Quy định nhiệm vụ của khoa và bộ môn trong công tác Đào tạo & 
Công tác sinh viên tại trường ĐHKTCN 

19/09/2008 ĐHKTCN 
Sổ tay SV 
2010 

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên nội trú của trường 
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

160/QĐ-ĐHKTCN, 

30/10/2013 
ĐHKTCN  

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú của 
trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

161/QĐ-ĐHKTCN, 

30/10/2013 
ĐHKTCN  

Quy định về công tác đào tạo và sinh viên của khoa Quốc tế, năm học 2014 - 2015 7/8/2014 ĐHKTCN  

QĐ vv ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy 
trường ĐHKTCN. 

203/QĐ-ĐHKTCN, 
26/11/2015 

ĐHKTCN  

H6.6.3.2 

Thông báo, hướng dẫn chấm điểm rèn luyện của sinh viên hàng kỳ (từ kỳ I năm học 
2011-2012 đến kỳ II năm học 2015-2016) 

2011-2016 ĐHKTCN  

Đề cương hướng dẫn tổng kết công tác HSSV hàng kỳ 2011-2016 ĐHKTCN  

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp sinh viên 2012, 2014, 2016   

Thông báo Về việc thành lập các lớp sinh hoạt từ khóa K41 đến K44 năm học 2013-
2014. 

98/TB-ĐHKTCN, 
23/8/2013 

ĐHKTCN  
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Thông báo Về việc cập nhật thông tin và quản lý sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 
2013 - 2014. 

266/TB-ĐHKTCN, 
08/11/2013 

ĐHKTCN  

Thông báo Về việc bổ sung thông tin sinh viên và đăng ký lớp sinh hoạt học kỳ 2 năm 
học 2013-2014 cho sinh viên đại học hệ chính quy các khóa từ K44, LT 09, LT10 trở 
về trước chưa được xét công nhận tốt nghiệp. 

13/TB-ĐHKTCN, 
18/3/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo Về việc săp xếp sinh viên các ngành công nghệ vào ở KTX 
16/TB-ĐHKTCN, 
11/4/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo Về việc sắp xếp sinh viên ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 
160/TB-ĐHKTCN, 
12/8/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo Về việc quy định trang phục của sinh viên trong khuôn viên Nhà trường 
199/TB-ĐHKTCN, 
26/9/2014 

ĐHKTCN  

Quyết định Về việc bổ sung sinh viên khóa K45 vào các lớp sinh hoạt năm học 2014 - 
2015 

104/TB-ĐHKTCN, 
06/10/2014 

ĐHKTCN  

Quyết định v/v Công nhận điểm rèn luyện của HSSV hàng kỳ  2011-2016 ĐHKTCN  

Các minh chứng phổ biến trên website trường 2016 ĐHKTCN  

Bảng điểm toàn khóa của 1 số sinh viên khi xét tốt nghiệp 2013-2016 ĐHKTCN  

Đề cương một số học phần liên quan đến giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên: 
Pháp luật đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ... 

2013 ĐHKTCN H4.4.3.7 

H6.6.3.3 

Thông báo Danh sách sinh viên không tham gia sinh hoạt lớp trước và sau tết nguyên 
đán năm học 2014 và sinh viên không chấp hành quy định đối với SV nội trú 

10/TB-ĐHKTCN, 
18/02/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo Danh sách SV vi phạm quy định của nhà trường bị trừ điểm rèn luyện 
14/TB-ĐHKTCN 
18/3/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo Về việc danh sách sinh viên bị trừ điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2013-
2014 không ở Ký túc xá thường xuyên 

85/TB-ĐHKTCN  
18/9/2014 

ĐHKTCN  
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Thông báo Tình hình học tập và rèn luyện của Sinh viên hệ cử tuyển tính đến đầu 
năm học 2014 - 2015 

111/TB-ĐHKTCN 
25/10/2014 

ĐHKTCN  

Một số Quyết định Về việc xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế HSSV 2011-2016 ĐHKTCN  

Thống kê tình hình sinh viên nội trú hàng kỳ 2013-2016 TT DVTH  

H6.6.3.4 
 

Kế hoạch Công tác chính trị tư tưởng cho sinh viên hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN  

BC hưởng ứng tuần lễ ATGT đường bộ lần thứ 2 tại Việt Nam 
54/BC-ĐHKTCN, 
22/06/2013 

ĐHKTCN  

TB VV Tuyên truyền năm ATGT 2013 
95/TB-ĐHKTCN, 
23/09/13 

ĐHKTCN  

BC thực hiện chương trình ngoại khóa “Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam” 

01/12/2014 
 

ĐHKTCN  

Báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
90/BC-ĐHKTCN, 
02/12/14 

ĐHKTCN  

TB VV huy động sinh viên tham dự Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế 
giới sạch hơn cấp Quốc gia năm 2014 

84/ĐHKTCN, 16/09/14 ĐHKTCN  

Hình ảnh minh họa các hoạt động ngoại khóa, đối thoại sinh viên 2013-2016 ĐHKTCN  

H6.6.3.5 

QĐ vv thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động xã hội và lao động công ích 
cho sinh viên chính quy 

2012, 2015 ĐHKTCN  

QĐ vv quy định tổ chức thực hiện chương trình Hoạt động xã hội và Lao động công 
ích cho sinh viên hệ chính quy 

2012, 2015 ĐHKTCN  

Thông báo về việc tổ chức thực hiện Lao động công ích cho sinh viên học kỳ II năm 
2013-2014 

12/TB-ĐHKTCN, 
13/3/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo triển khai công tác quản lý sinh viên ngoại trú và Lao động công ích Học 60/TB-ĐHKTCN, ĐHKTCN  
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kỳ I 2014-2015 12/08/2014 

Báo cáo về việc tổ chức lao động công ích của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp. 29/8/2014 TT DVTH  

Báo cáo tổng kết Hoạt động xã hội và Lao động công ích cho sinh viên hệ chính quy 
các năm học (từ 2013-2014 đến 2015-2016) 

2014-2016 Phòng CT HSSV  

Phân công khu vực lao động công ích (hàng kỳ) của phòng CT HSSV. 2012-2016 Phòng CT HSSV  

Thông báo về việc tổ chức lao động công ích cho sinh viên học kỳ I (2014-2015) 
109/TB-ĐHKTCN, 
30/10/14 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc Huy động sinh viên tham dự ngày hội thanh niên với văn hóa giao 
thông 2015. 

29/TB-ĐHKTCN, 
24/03/2015, 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc tăng cường  Lao động công ích học kỳ II (2014-2015) – lần 1.  
18/TB-ĐHKTCN, 
01/04/2015 

ĐHKTCN  

Thông báo vv tổng kết công Lao động công ích học kỳ II năm học 2014-2015.  
142/TB-ĐHKTCN, 
20/8/2015 

ĐHKTCN  

Kế hoạch triển khai lao động công ích năm học 2015-2016,  
140/KH-HSSV, 
20/8/2015 

Phòng CT HSSV  

Thông báo về việc tổng hợp công lao động công ích học kỳ I năm học 2015-2015 
10/TB-ĐHKTCN, 
20/01/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc tăng cường lao động công ích học kỳ II  năm học 2015-2016 - Lần 
1.  

21/TB-ĐHKTCN, 
01/4/2016 

ĐHKTCN  

H6.6.3.5 
(tiếp) 

Thông báo vv tổng hợp công lao động công ích học kỳ II  và triển khai kế hoạch trong 
học kỳ hè năm học 2015-2016.  

50/TB-ĐHKTCN, 
23/6/2016 

ĐHKTCN  

Một số minh chứng khác về hoạt động xã hội và LĐCI 2013-2016 ĐHKTCN  

Danh sách các sinh viên tình nguyện tham gia các chương trình tình nguyện hàng 
năm 

2012-2016 
Đoàn TN, HSV 
trường 
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Một số danh sách về cán bộ và sinh viên Nhà trường tham gia hiến máu nhân đạo 2012-2016 Trung tâm huyết 
học truyển máu 
BV Đa khoa TW 
Thái Nguyên 

 

Hợp đồng trách nhiệm về việc tuyên truyển, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện 2011-2016  

H6.6.3.6 

Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh các năm (từ 2010 
đến 2014) 

2011-2015 Đảng ủy ĐHTN  

Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 15-QĐ/ĐU, 13/01/2016 Đảng ủy ĐHTN  

Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạn ba phòng CT HSSV "Đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-
2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc" 

775QĐ/CTN, 
20/05/2011 

VP Chủ tịch nước  

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Phạm Đức Ngọc trưởng phòng CT 
HSSV trường ĐHKTCN "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào 
tạo từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc" 

185 QĐ/TTg, 
20/10/2011 

VP Chính phủ  

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng ông Phạm Đức Ngọc trưởng phòng CT 
HSSV trường ĐHKTCN "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014" 

4761/QĐ-BGDĐT, 
24/10/2014 

Bộ GD & ĐT  

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng tập thể phòng CT HSSV trường 
ĐHKTCN "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015" 

4205/QĐ-BGD&ĐT, 
07/10/2015 

Bộ GD & ĐT  

H6.6.3.6 
(tiếp) 

Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Đ/C Phạm Đức Ngọc - 
UV BCH Công đoàn ĐHTN "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao 
động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015. 

1093/QĐ-TLĐ, 
04/8/2015 

Công đoàn LĐ 
Việt Nam 

 

Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Công đoàn trường ĐH Kỹ 
thuật Công nghiệp "Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 
2014-2015" 

179/QĐ-CĐN, 
06/8/2015 

BCH CĐ GD VN  
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Quyết định VV xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở các năm học (từ 2012-
2013 đến 2015-2016) 

2013-2016 
Công đoàn 
ĐHTN 

 

Bằng khen cùa TW Đoàn (tập thể, cá nhân) 2012-2016 
TW Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh 

Nhiều QĐ 

Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của TW HSV 2013,2016 TW HSV Nhiều QĐ 

Bằng khen của TW HSV (tập thể, cá nhân) 2012-2016 TW HSV Nhiều QĐ 

Bằng khen, kỷ niệm chương của TW Hội chữ thập đỏ VN (tập thể, cá nhân) 2014, 2016 TW HCTĐ Nhiều QĐ 

Bằng khen của chủ tịch tỉnh TN (tập thể, cá nhân) 2012, 2013, 2014 UBND Tỉnh Nhiều QĐ 

Giấy khen của Đoàn thanh niên, HSV ĐH Thái Nguyên và 1 số tổ chức chính trị 
khác. 

2012-2016 Nhiều tổ chức Nhiều QĐ 

Giấy chứng nhận (tập thể, cá nhân) tham gia và đạt giải trong các cuộc thi do các đơn 
vị tổ chức 

2012-2016 Nhiều tổ chức Nhiều QĐ 

Tiêu chí 6.4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học. 

H6.6.4.1 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2012; Nghị quyết các 
quý, các tháng 

2011-2016 Đảng ủy trường  

H6.6.4.2 

Quyết định công nhận BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường nhiệm kỳ 2010-2012, 
2012-2014, 2014-2017  

2010, 2012, 2014 
BTV Đoàn 
ĐHTN 

 

Quyết định về việc kiện toàn BCH HSV trường ĐHKTCN, nhiệm kỳ 2009-2012, 
2013-2015, 2015-2018 

2012, 2013, 2015 BTK HSV ĐHTN H6.6.4.5 

Phân công nhiệm vụ BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  trường ĐHKTCN khóa XIII, 
XIV 

2012, 2014 Đoàn TN trường  
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Phân công nhiệm vụ BCH HSV trường ĐHKTCN khóa XIII, XIV 2013, 2015 BTK HSV trường 
 
H6.6.4.5 

H6.6.4.3 
 

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 
2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 

HSV trường  

Kế hoạch + dự trù kinh phí công tác đoàn và phong trào thanh niên các năm, quý, 
năm học 

2012-2016 Đoàn TN Trường  

Kế hoạch chi tiết + dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động chương trình cụ thể 2012-2016 
Đoàn TN, HSV 
Trường 

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm ngày thành lập 2 khoa Cơ Điện 24/KH-ĐTN, 1/10/2012 Đoàn TN Trường  

Kế hoạch tổ chức chương trình Áo ấm mùa đông hàng năm 2012-2015 Đoàn TN Trường  

Kế hoạch + dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng University’s Open Day 
2013, 2014, 2015 

2013, 2014, 2015 Đoàn TN Trường  

Kế hoạch + dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 
trường ĐHKTCN 

15/KH-ĐTN, 20/7/2015 Đoàn TN Trường  

KH tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo hàng năm 2012-2016 
Đoàn TN, HSV 
Trường 

 

H6.6.4.4 

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa Cơ khí (hàng năm) 2011-2016 LCĐ khoa Cơ khí  

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa Điện (hàng năm) 2011-2016 LCĐ khoa Điện  

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa Điện tử (hàng năm) 2011-2016 
LCĐ khoa Điện 
tử 

 

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa SPKT (hàng năm) 2011-2016 LCĐ khoa SPKT  

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa KTCN (hàng năm) 2011-2016 LCĐ khoa KTCN  

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa XD&MT (hàng năm) 2011-2016 LCĐ khoa  
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XD&MT 

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa KHCB (hàng năm) 2011-2016 LCĐ khoa KHCB  

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn BM LLCT (hàng năm) 2011-2016 LCĐ BM LLCT  

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa Quốc tế (hàng năm) 2011-2016 
LCĐ khoa Quốc 
tế 

 

KH hoạt động của Đoàn TN –HSV liên chi đoàn khoa KTOT & MĐL (hàng năm) 2011-2016 
LCĐ  khoa KTOT 
& MĐL 

 

H6.6.4.5 

Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2012-2014 

2/2012 BTV Đoàn trường  

Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2012-2014 

12/2014 BTV Đoàn trường  

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu HSV trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2018 12/2015 BTK HSV trường  

Công văn về việc mở lớp lí luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp 
Đảng 

04/CV-BTV, 27/3/2014 Đảng ủy trường  

Quyết định về việc công nhân kết quả lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần 
chúng đối tượng kết nạp Đảng đối với Đảng ủy Trường ĐHKTCN 

267-QĐ/BTV, 
27/12/2014 

Đảng bộ ĐHTN  

Quyết định về việc công nhân kết quả lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần 
chúng đối tượng kết nạp Đảng đối với Đảng ủy Trường ĐHKTCN 

13-QĐ/ĐU, 05/01/2015 Đảng bộ ĐHTN  

H6.6.4.6 

Các công văn, văn bản chỉ đạo của chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp trên về 
công tác đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

2011-2016 ĐHKTCN  

Một số minh chứng về sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà 
trường với các tổ chức chính trị, xã hội ngoài trường 

2011-2016 Đoàn TN  trường  

Tiêu chí 6.5. Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học. 

H6.6.5.1 Quyết định thành lập hoặc kiện toàn các CLB trong trường 2011-2016 BTK HSV trường Nhiều QĐ 
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Quy chế hoạt động các CLB trong trường 2013, 2016 BTK HSV trường  

Quyết định vv công nhận Ban chủ nhiệm và thành viên các Câu lạc bộ học kỳ I  năm 
học 2014-2015 

14/QĐ-HSV, 
15/10/2014 

BTK HSV trường  

Quyết định vv công nhận Ban chủ nhiệm và thành viên các Câu lạc bộ học kỳ II  năm 
học 2014-2015 

16/QĐ-HSV, 
02/02/2015 

BTK HSV trường  

Quyết định vv công nhận Ban chủ nhiệm và thành viên các Câu lạc bộ học kỳ I  năm 
học 2015-2016 

20/QĐ-HSV, 
05/11/2015 

BTK HSV trường  

Quyết định vv công nhận Ban chủ nhiệm và thành viên các Câu lạc bộ học kỳ II  năm 
học 2015-2016 

07/QĐ-HSV, 
12/03/2016 

BTK HSV trường  

Quyết định và danh sách các Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập hàng kỳ 2011-2016 ĐHKTCN Nhiều QĐ 

H6.6.5.2 

Thống kê sân bãi và các điều kiện luyện tập TDTT + Sổ theo rõi 2015, 2016 Phòng QTPV  

Hình ảnh các khu vui chơi, sân tập TDTT trong khuân viên trường 2016 Phòng QTPV  

Thống kê + sổ theo rõi diện tích và tần suất sử dụng + hình ảnh về thư viện 2016 Phòng QTPV  

Thống kê + sổ theo rõi tài sản + hình ảnh về ký túc xá 2016 Phòng QTPV  

Thống kê + sổ theo rõi tài sản + hình ảnh về căng tin, khu liên hợp dịch vụ. 2016 Phòng QTPV  

H6.6.5.3 
Danh sách chủ nhà trọ từng năm học khu vực 03 phường: Tích Lương, Phú Xá, Tân 
Lập (Từ 2011-2012 đến 2015-2016) 

2011-2015 Phòng CT HSSV  

H6.6.5.4 

Thông báo tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Hội và phát triển kỹ năng mềm cho đoàn 
viên thanh niên 

Số 14-TB/ĐTN, 
09/11/2013 

ĐTN trường  

Thông báo VV cử sinh viên tham dự chương trình giao lưu Khoa học Công nghệ tại 
Nhật Bản 

Số 42/TB - ĐHKTCN, 
28/5/2014 

ĐHKTCN  

Minh chứng về hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn, Hội sinh viên hàng năm 2012-2015 ĐTN trường  

Minh chứng về SV trường ĐHKTCN tham gia các lớp tập huấn, chương trình ngoại 
khóa, phát triển kỹ năng, giao lưu văn hóa do các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 

2013-2016 ĐTN trường  
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H6.6.5.5 
 

Thông báo VV tổ chức đào tạo cho sinh viên học tại trường từ 6 đến 10 năm 
72/TB-ĐHKTCN, 
25/3/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo vv quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và 
chương trình đào tạo 

91/TB-ĐHKTCN, 
08/4/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo đối với sinh viên thuộc diện quá hạn học tập tại trường 
102/TB-ĐHKTCN, 
20/4/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo vv tiếp tục đăng ký thông tin bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành tiến 
độ và chương trình đào tạo 

29/TB-ĐHKTCN, 
26/4/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo vv Tạo điều kiện cho sinh viên diện đặc biệt 307/TB-ĐHKTCN, 
24/5/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo vv Hoàn thiện tổ chức các lớp học kỳ hè 2016 
187/TB-ĐHKTCN, 
05/7/2016 

ĐHKTCN  

Đề án đánh giá kết quả tiếng Anh sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn theo chuẩn 
quốc gia từ 2015 

562/ĐA-ĐHKTCN, 
14/12/2014 

ĐHKTCN  

TB vv khen thưởng đột xuất đối với sinh viên đạt kết quả thi tiếng Anh TOEFL ITP 
xuất sắc năm 2015 (đợt 1) 

53/TB-ĐHKTCN, 
24/4/2015 

ĐHKTCN  

QĐ vv Khen thưởng sinh viên đại học chính quy (có thành tích xuất sắc trong học tập 
ngoại ngữ) 

43/QĐ-ĐHKTCN, 
27/4/2015 

ĐHKTCN  

H6.6.5.5 
(tiếp) 

TB vv khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2015 đến 2019 với 
điểm Toefl-ITP từ 390 đến 620 

188/TB-ĐHKTCN, 
28/12/2015 

ĐHKTCN  

QĐ vv Khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh từ 2015 đến 2019 
05/QĐ-ĐHKTCN, 
11/01/2016 

ĐHKTCN  

Kế hoạch tổ chức các lớp học Tiếng Anh miễn phí gây quỹ từ thiện 
20/KH-ĐTN, 
29/12/2015 

Đoàn TN trường  

TB vv khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2016 đến 2019 với 
điểm Toefl-ITP từ 400 đến 620 

53/TB-ĐHKTCN, 
07/7/2016 

ĐHKTCN  
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Thông báo vv tổ chức trao thưởng cho sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 
2016 đến năm 2019 với điểm Toefl-ITP từ 400 đến 620 

60/TB-ĐHKTCN, 
21/7/2016 

ĐHKTCN  

Quyết định vv khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh từ 2016-2019 
59/QĐ-ĐHKTCN, 
21/7/2016 

ĐHKTCN  

Danh sách sinh viên nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội, chế độ chính sách hàng kỳ 2011-2016 ĐHKTCN  

Tổng hợp dữ liệu cấp giấy giới thệu về địa phương vay vốn của sinh viên hàng kỳ 2011-2016 ĐHKTCN  

Tiêu chí 6.6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học. 

H6.6.6.1 

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn giao thông trường ĐHKTCN hàng 
năm. 

2011-2016 ĐHKTCN  

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống ma túy và tội phạm hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN  

Quyết định về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường 
trong trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp 

145/QĐ-ĐHKTCN, 
01/10/2013 

ĐHKTCN  

H6.6.6.2 

Kế hoạch Công tác chính trị tư tưởng cho sinh viên hàng năm 2011-2016 ĐHKTCN  

KH Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh Năm 2013 
– Chủ đề “Sáng mãi tên người” 

05/KH-ĐTN 15/4/2013 ĐHKTCN  

Thông báo về việc Tổ chức đổi mũ không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 
CBVC và HSSV có trợ giá của doanh nghiệp 

62/TB-ĐHKTCN, 
05/06/2013 

ĐHKTCN  

BC hưởng ứng tuần lễ ATGT đường bộ lần thứ 2 tại Việt Nam 
54/BC-ĐHKTCN, 
22/06/2013 

ĐHKTCN  

TB vv Tuyên truyền năm ATGT 2013 
95/TB-ĐHKTCN, 
23/09/13 

ĐHKTCN  

Quyết định Về việc Thành lập ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” cho sinh 
viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014 

120/QĐ-ĐHKTCN, 
12/11/2014 

ĐHKTCN  
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Thể lệ Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho sinh viên Trường Đại học 
Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014” 

123/ĐHKTCN, 
12/11/2014 

ĐHKTCN  

QĐ trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho sinh viên trường ĐHKTCN năm 2014 
146/QĐ-ĐHKTCN, 
23/12/2014 

ĐHKTCN  

BC thực hiện chương trình ngoại khóa “Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam” 

01/12/2014 ĐHKTCN  

Kế hoạch, Triển khai, báo cáo thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam ” 

89/BC-ĐHKTCN, 
01/12/14 

ĐHKTCN  

Báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
90/BC-ĐHKTCN, 
02/12/14 

ĐHKTCN  

TB vv huy động sinh viên tham dự Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế 
giới sạch hơn cấp Quốc gia năm 2014 

84/ĐHKTCN, 16/09/14 ĐHKTCN  

Các nội dung hoạt động để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho 
sinh viên 

87/KH-ĐHKTCN, 
18/09/2014 

ĐHKTCN  

H6.6.6.2 
(tiếp) 

Kế hoạch Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” năm 2014 

112/KH-ĐHKTCN, 
05/11/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 
121/TN-ĐHKTCN, 
07/11/2014 

ĐHKTCN  

QĐ trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho sinh viên trường ĐHKTCN năm 2014 
146/QĐ-ĐHKTCN 
23/12/2014 

ĐHKTCN  

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIX Đảng Bộ tỉnh tiến tới đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

104/KH-ĐHKTCN, 
25/12/2014 

ĐHKTCN  

Kế hoạch triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam” cho CBVC và HSSV Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 
2015. 

98/KH-ĐHKTCN, 
19/02/2015  

ĐHKTCN  
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Thông báo và kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

20/ĐHKTCN, 
09/04/2015 

ĐHKTCN  

QĐ vv thành lập BTC cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trường ĐHKTCN năm 2015 

06/QĐ-ĐHKTCN, 
22/04/15 

ĐHKTCN  

Quyết định Ban hành Quy chế, Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và chính sách dân tộc” 
trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc 

330/QĐ-BTC, 
22/06/2015 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử 
của Ủy ban dân tộc 

150/TB-ĐHKTCN, 
30/07/2015 

ĐHKTCN  

Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” năm 2015 

189/KH-ĐHKTCN, 
02/11/2015 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện NĐ số 36/NĐ-CP; QĐ 95/TTG; QĐ 464/BCA; 
pháp lệnh 16 của UBTVQH về quản lý các loại pháo, đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, các quy định của pháp luật về phòng chống tội 
phạm, phòng chống Ma túy, đảm bảo Trật tự an toàn giao thông 

09/TB – ĐHKTCN, 
19/1/2016 

ĐHKTCN  

H6.6.6.2 
(tiếp) 

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 

27/KH-ĐHKTCN, 
25/4/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo về danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8 và Quy định về nơi bầu cử 
của sinh viên ngoại trú 

22/TB-ĐHKTCN, 
07/4/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc sinh viên nộp thẻ cử tri sau khi bầu cử xong 
23/TB-ĐHKTCN, 
11/4/2016 

ĐHKTCN  

Công văn về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử trị Đại hiểu HĐND phường Tích 
Lương 

36/ĐHKTCN, 
11/5/2016 

ĐHKTCN  

Hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

18/5/2016 ĐHKTCN  

Kế hoạch và đề cương tập huấn cán bộ Đoàn, cán bộ Hội sinh viên, cán bộ lớp hàng 
năm 

2012-2016 
Đoàn trường 
ĐHKTCN 
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Chủ đề sinh hoạt theo tháng, theo quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2014-2016 TW Đoàn  

H6.6.6.3 

Báo cáo về việc thực trạng ĐĐLS của HSSV và công tác giáo dục ĐĐLS 
02/BC-ĐHKTCN, 
07/11/2014 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc Thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2013 
36/BC-ĐHKTCN, 
16/06/2013 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc Báo cáo sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm 2012 và phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 

481/BC-ĐHKTCN, 
09/08/2012 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2013 
38/BC-ĐHKTCN, 
20/06/2013 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc báo cáo tổng kết PCTP, PCMT năm 2013 
65/BC-ĐHKTCN, 
15/11/2013 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

05/BC-ĐHKTCN, 
13/10/2014 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc tổng kết Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN 
595/BC-ĐHKTCN, 
31/10/2012 

ĐHKTCN  

H6.6.6.3 
(tiếp) 

Báo cáo về việc hưởng ứng tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 2 tại Việt 
Nam 

101/BC-ĐHKTCN, 
10/09/2013 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc tổng kết công tác TĐ-KT phong trào bảo đảm TTATGT-2012 
100/BC-ĐHKTCN, 
22/11/2012 

ĐHKTCN  

Báo cáo về việc thực trạng công tác quản lý sinh viên, giáo dục đạo đức, lối sống cho 
sinh viên hiện nay 

19/BC-ĐHKTCN, 
11/04/2014 

ĐHKTCN  

Báo cáo Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường năm học 2015 

181/BC-ĐHKTCN, 
28/10/2015 

ĐHKTCN  

Báo cáo Tổ chức các hoạt động trong “ Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ 
ngày 1/6 đến ngày 30/6/2016 

51/BC-ĐHKTCN, 
24/6/2016 

ĐHKTCN  
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Báo cáo sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2016 

58/ĐHKTCN,  
19/7/2016 

ĐHKTCN  

Báo cáo công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn XH năm 2016 
59/BC-ĐHKTCN, 
20/7/2016 

ĐHKTCN  

Báo cáo tuần sinh hoạt công dân giữa khóa cho sinh viên K47, K48, K49, K50 và 
sinh viên cuối khóa năm học 2014-2015 

86/BC-ĐHKTCN, 
25/12/2014 

ĐHKTCN  

Báo cáo kết quả thực hiện tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2014-2015 2015 ĐHKTCN  

Báo cáo kết quả thực hiện tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2015-2016 13/BC-ĐHKTCN ĐHKTCN  

Báo cáo công tác chuẩn bị, tuyên truyền và tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa 
XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

63/BC-ĐHKTCN, 
24/5/2016 

ĐHKTCN  

H6.6.6.4 

Ký kết an toàn giao thông 
101/ĐHKTCN- CT 
HSSV, 21/3/2012 

ĐHKTCN  

Bản cam kết thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ và các giải pháp kìm chế tai 
nạn giao thông của giáo viên và sinh viên 

24/3/2012 ĐHKTCN  

Thông báo về việc tăng cường đảm bảo ANTT và ATGT dịp tết nguyên đán và lễ hội 
năm 2013 

649/ĐHKTCN-THSSV, 
18/12/2012 

ĐHKTCN  

Kế hoạch phòng chống ma túy các năm (từ 2011 đến 2016) 2011-2016 ĐHKTCN  

Kế hoạch về việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2013 
78/ĐHKTCN, 
20/06/2013 

ĐHKTCN  

Quyết định về việc Ban hành quy định tổ chức hoạt động nội khóa và ngoại khóa sinh 
viên trong hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  

431/QĐ-ĐHKTCN, 
31/12/2011 

ĐHKTCN  

Kế hoạch hành động thực hiên “Năm an toàn giao thông 2011 của Ban an toàn giao 
thông” 

25/03/2011 ĐHKTCN  

Kế hoạch hành động thực hiên “Năm an toàn giao thông 2012 của Ban an toàn giao 
thông” 

21/03/2012 ĐHKTCN  
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Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ và hưởng ứng năm an 
toàn giao thông 

05/03/2012 ĐHKTCN  

Điều lệ Hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp năm 2012 

05/03/2012 ĐHKTCN  

Chương trình Hưởng ứng năm an toàn giao thông và hội thi tìm hiểu luật giao thông 
đường bộ 

20/03/2012 ĐHKTCN  

Thông báo về việc chuẩn bị cho buổi Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2013 
101/TB-ĐHKTCN, 
04/10/2013 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc chuẩn bị cho buổi Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2014 
95/TB-ĐHKTCN, 
30/9/2014 

ĐHKTCN  

H6.6.6.4 
(tiếp) 

Quy định về việc đảm bảo an toàn giao thông 
88/QĐ-ĐHKTCN, 
18/09/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo về việc phòng, chống tội phạm 
23/TB-ĐHKTCN, 
17/04/2014 

ĐHKTCN  

Kế hoạch Giáo dục pháp luật An toàn giao thông năm học 2015-2016 
159/KH-ĐHKTCN, 
22/9/2015 

ĐHKTCN  

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2016 
15/KH-ĐHKTCN, 
25/2/2016 

ĐHKTCN  

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2016 
15/KH-ĐHKTCN, 
25/2/2016 

ĐHKTCN  

Triển khai ký cam kết thực hiện các nội dung trong công tác HSSV năm học 2015-
2016 và viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K51 

165/ĐHKTCN-
CTHSSV, 5/10/2015 

ĐHKTCN  

Kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại trường 
ĐHKTCN năm 2016 

45/KH-ĐHKTCN, 
30/3/2016 

ĐHKTCN  

Tiêu chí 6.7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo 
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H6.6.7.1 

Báo cáo Công tác hướng nghiệp và Tư vấn việc làm năm 2014 
62/BC-ĐHKTCN, 
24/05/2014 

ĐHKTCN  

Báo cáo Công tác hướng nghiệp và Tư vấn việc làm năm học 2014-2015 
177/BC-CT HSSV, 
28/10/2015 

Phòng CT HSSV  

Báo cáo Về việc thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên 
trong quan hệ với các doanh nghiệp và khởi nghiệp năm học 2015-2016 

61/BC-ĐHKTCN, 
24/05/2014 

ĐHKTCN  

H6.6.7.2 

Báo cáo công tác phối hợp, hợp tác các cơ sở sử dụng lao động, công ty, doanh 
nghiệp trong việc tạo cơ hội thực tập, thực hành, tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp. 

15/12/2015 CT HSSV  

Thống kê số lượng sinh viên thực tập tốt nghiệp năm học 2014-2015 15/10/2015 Phòng Đào tạo  

Thống kê số lượng sinh viên thực tập tốt nghiệp năm học 2015-2016 30/6/2016 Phòng Đào tạo  

H6.6.7.3 

Quyết định vv thành lập Trung tâm tư vấn & hỗ trợ sinh viên 
848/QĐ-HCTV, 
15/8/2006 

ĐHKTCN  

Văn bản quy định hoạt động Trung tâm tư vấn & hỗ trợ sinh viên (Kèm theo QĐ số 
848/QĐ-HCTV) 

848/QĐ-HCTV, 
15/8/2006 

ĐHKTCN  

Quyết định về việc ban hành quy định về Công tác tư vấn và Hỗ trợ sinh viên trường 
ĐHKTCN 

379/ QĐ-HSSV, 
25/11/2011 

ĐHKTCN  

Kế hoạch hoạt động Trung tâm tư vấn sinh viên hàng năm (từ năm học 2011-2012 
đến 2016-2017) 

2011-2016      Phòng CT HSSV  

H6.6.7.4 

Một số thông báo, kế hoạch tổ chức các hội thảo hướng nghiệp, tuyển dụng (hàng 
năm) 

2014, 2015, 2016 ĐHKTCN 
Nhiều 
thông báo 

Một số hình ảnh minh chứng hoạt động hội thảo tuyển dụng 2015, 2016 ĐHKTCN H6.6.8.4 

Một số thông báo tuyển dụng và các công văn đề nghị phối hợp tuyển dụng của các 
công ty doanh nghiệp gửi tới nhà trường 

2012-2016 Nhiều đơn vị 
Nhiều 
thông báo 

Hình ảnh website tuyển dụng của nhà trường và một số bài viết về hoạt động hội thảo, 
tuyển dụng 

2016 ĐHKTCN  
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H6.6.7.5 
Một số quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất 2014-2016 ĐHKTCN Nhiều QĐ 

Một số biên bản hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong hoạt động phối 
hợp đào tạo, tuyển dụng 

2014-2016 ĐHKTCN Nhiều BB 

Tiêu chí 6.8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm 
được việc làm đúng ngành được đào tạo. 

H6.6.8.1 

Danh sách và địa chỉ liên lạc Hội cơ điện một số tỉnh 2015 TTĐT TNCXH  

Giấy xác lập kỷ lục Hội cựu sinh viên đại học hoạt động lâu đời nhất tại Việt Nam. 9/8/2015 
Tổ chức xác lập 
kỷ lục Việt Nam 

 

Danh sách cựu sinh viên các khóa gần đây (thống kê theo phiếu khảo sát hàng năm) 2014-2016 Phòng CT HSSV  

Danh sách cựu sinh viên Chương trình Tiên tiến 2016 TT HTĐTQT  

Danh sách cựu sinh viên trường ĐHKTCN đang làm việc tại 1 số doanh nghiệp trong 
và ngoài nước 

2015, 2016 Nhiều công ty  

H6.6.8.2 

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp 3/2016 ĐHKTCN  

Mẫu phiếu khảo sát cựu sinh viên 3/2016 ĐHKTCN  

Mẫu phiếu khảo sát doanh nghiệp 3/2016 ĐHKTCN  

Minh chứng về hệ thống khảo sát online 3/2016 ĐHKTCN  

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp hàng năm (từ năm học 2011-2012 
đến 2014-2015) 

2012-2015 Phòng CT HSSV  

Thống kê kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp trên hệ thống online 30/3/2016 Phòng CT HSSV  

H6.6.8.3 
Kế hoạch hoạt động Trung tâm tư vấn sinh viên năm học 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

Từ năm 2011 đến 2017 Phòng CT HSSV  

H6.6.8.4 
Tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến của các nhà lãnh đạo, quản lý sử dụng lao động và 
của cựu sinh viên trường ĐHKTCN 

26/2/2014 Phòng CT HSSV  
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Một số phiếu khảo sát doanh nghiệp đã thực hiện 2015, 2016 Phòng CT HSSV  

Báo cáo tổng hợp khảo sát doanh nghiệp từ 1/7/2015 đến 30/5/2016 6/2016 Phòng CT HSSV  

Tiêu chí 6.9 Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của 
trường đại học trước khi tốt nghiệp. 

H6.6.9.1 

QĐ vv ban hành quy định khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên 

29/QĐ-ĐHKTCN, 
15/5/2015 

ĐHKTCN  

Thông báo vv lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
học kỳ I (2014-2015) bằng công cụ khảo sát trực tuyến. 

239/TB-ĐHKTCN, 
04/12/2015 

ĐHKTCN  

Thông báo VV lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I 
(2015-2016) 

183/TB-ĐHKTCN, 
16/11/2015 

ĐHKTCN  

Thông báo VV lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II 
(2015-2016) 

53/TB-ĐHKTCN, 
14/4/2016 

ĐHKTCN  

Thông báo VV lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I 
(2016-2017) 

225/TB-ĐHKTCN, 
29/11/2016 

ĐHKTCN  

H6.6.9.2 

Quyết định ban hành quy định về việc khảo sát lấy ý kiến người học về các hoạt động 
đào tạo, hỗ trợ đào tạo, quản lý sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp. 

209/QĐ-ĐHKTCN, 
18/12/2014 

ĐHKTCN  

Thông báo VV thực hiện khảo sát sinh viên các năm học 2014-2015, 2015-2016 2015, 2016 ĐHKTCN  

TB về việc khảo sát online đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 1, đợt 2, đợt hè  năm 2016 2016 ĐHKTCN  

H6.6.9.3 

QĐ về việc thành lập phòng Thanh tra Pháp chế trực thuộc trường ĐHKTCN 725/QĐ-ĐHTN, 
04/6/2014 

ĐHTN  

QĐ về việc thành lập phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc 
trường ĐHKTCN 

726/QĐ-ĐHTN, 
04/6/2014 

ĐHTN  

QĐ vv thành lập tổ  Khảo thí thuộc phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 253/QĐ-ĐHKTCN, 
6/6/14 

ĐHKTCN  
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QĐ về việc bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục nhiệm kỳ 2011-2016 

245/QĐ-ĐHKTCN, 
06/6/2014 

ĐHKTCN  

H6.6.9.3 
(tiếp) 

QĐ về việc bổ nhiệm ThS. Phạm Mai Yến giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra Pháp 
chế nhiệm kỳ 2011-2016 

246/QĐ-ĐHKTCN, 
06/6/2014 

ĐHKTCN  

Quyết định điều động cán bộ thuộc phòng Khảo thí thuộc phòng khảo thí và đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

230/QĐ-ĐHKTCN, 
06/6/2014 

ĐHKTCN  

Quyết định vv bổ nhiệm bà Lữ Thị Dung giữ chức vụ tổ trưởng tổ khảo thí thuộc 
phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

264/QĐ-ĐHKTCN, 
09/6/2014 

ĐHKTCN  

Một số quyết định về việc điều động cán bộ phòng Thanh tra pháp chế và phòng 
Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

2013-2016 ĐHKTCN  

H6.6.9.4 

Mẫu phiếu hỏi sinh viên về chất  lượng giảng dạy của  giảng  viên 2012 ĐHKTCN  

Hệ thống khảo sát  online lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  2014 ĐHKTCN                                                                           

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên đang học, sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên, doanh 
nghiệp 

3/2016 Phòng CT HSSV  

Mẫu phiếu và báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp và sinh viên đang học đối 
với hệ đào tạo vừa làm vừa học 

12/2016 Phòng CT HSSV  

Mẫu phiếu và báo cáo kết quả khảo sát chương trình đào tạo đối với sinh viên tốt 
nghiệp 

12/2016 Phòng Đào tạo,   

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên, đang học, sinh viên tốt nghiệp 2015, 2016 Phòng CT HSSV 
H6.6.8.2 
H6.6.1.8 

 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát đối với hoạt động của giảng viên  
Phòng KT 
ĐBCLGD ĐH 
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